
UBND XÃ  KIẾN THỤY 

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Kiến Thụy, ngày 27  tháng 10  năm 2025 
 

BIÊN BẢN 

Họp xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên 

 phụ cấp thâm niên vượt khung và tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo  

đối với cán bộ viên chức 6 tháng cuối năm 2025 

 

I. Thời gian, địa điểm 

 Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2025, tại văn phòng 

trường Mầm non Thụy Hương,  

 Hội đồng xét nâng bậc lương trường Mầm non Thụy Hương đã tiến hành 

phiên họp để xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên và tăng phụ cấp thâm 

niên vượt khung, tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2025 cho  

cán bộ viên chức nhà trường. 

 

II. Thành phần Hội đồng gồm: 

1. Bà Nguyễn Thị Sâm                  - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng 

2.      Bà Vũ Thị Hằng                        - Giáo viên - TBTTND - Thư ký Hội nghị 

3. Bà Đỗ Thị Lệ                            - Phó hiệu trưởng - Thành viên 

4. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga         - Phó hiệu trưởng - Thành viên 

5. Bà Tạ Thị Yến                           - TTCM khối NT - Thành viên 

6. Bà Nguyễn Thị Hương              - TTCM khối MG - Thành viên 

7. Bà Nguyễn Thị Thảo                 - Giáo viên - Kế toán - Thành viên 

8.      Bà Lưu Thị Ngọc                       - TPCM khối MG - Thành viên 

 

III. Nội dung: 

Xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt 

khung, tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2025 cho cán bộ viên 

chức trường Mầm non Thụy Hương. 

Đồng chí Nguyễn Thị Sâm - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc 

họp thông qua nội dung về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm 

niên vượt khung, tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2025 đề 

nghị Hội đồng xem xét; 



 Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt 

khung, tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2025 của trường Mầm 

non Thụy Hương đã căn cứ vào Thông tư, Nghị định và các công văn hướng dẫn 

cụ thể như sau: 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ 

- Nghị định số số 17/2013/NĐ-CPngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; 

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng 

bậc lương trước hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động; 

- Căn cứ Quy định số 09-QĐ/ĐU ngày 21/8/2025 của Đảng ủy xã Kiến 

Thụy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

- Căn cứ Quyết định số 177/2025/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND 

thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản 

lý công chức và phân cấp thực hiện các nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, 

quản lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải 

Phòng; Công văn số 2108/UBND-NVKTGS ngày 8/8/2025 về thực hiện một số 

nội dung phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp 

đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng sau khi 

hợp nhất; 

- Công văn số 1313/UBND-VHXH ngày 23/10/2025 của Ủy ban nhân dân 

xã về việc gửi hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời 

hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

 Sau khi xem xét cụ thể có 01 đồng chí cán bộ viên chức nào đề nghị xét 

nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung 6 tháng cuối 

năm 2025 và 01 cán bộ viên chức đề nghị xét tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 

tháng cuối năm 2025  



 Trường Mầm non Thụy Hương, đối chiếu với các tiêu chuẩn đã quy định ở 

các văn bản hướng dẫn nói trên, Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên và 

đề nghị tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo. 

 Chủ trì cuộc họp kết luận như sau:  

 Nhất trí đề nghị nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt 

khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2025. 

1.  Đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung 

6 tháng cuối năm 2025 cho 01 cán bộ viên chức (có danh sách cụ thể kèm theo).  

2. Đề nghị tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2025 cho 01 

cán bộ viên chức (có danh sách cụ thể kèm theo). 

Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt 

khung, tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2025 của trường Mầm 

non Thụy Hương. Kính đề nghị phòng Văn hóa - Xã hội xã Kiến Thụy xem xét 

đề nghị UBND xã Kiến Thụy ra quyết định tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 

cán bộ viên chức trên. Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./. 

        THƯ KÝ                      

 

 

 

 
 

 

             HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

              

 



      UBND XÃ KIẾN THỤY

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG

% Hệ số % hệ số

1 NGUYỄN THỊ SÂM 04/12/1969 ĐHSP HT V.07.02.25 9 4,98 0,00 4,98 07/2022 9 4,98 5 0,249 5,229 07/2025

Cộng 4,98 4,98 4,98 5,23

- Tổng hệ số lương: 5,23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN  VÀ

 PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025 ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

TT Họ và tên Năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn 

nhiệp vụ

Chức 

vụ

Lương hiện hưởng Lương được nâng bậc 

Mã số 

ngạch
Bậc

Hệ số 

lương

Phụ cấp 

thâm niên 

vượt 

khung

Tổng hệ 

số lương 

=H.S.L + 

P.C.V.K

Mốc tính 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Bậc
Hệ số 

lương

Phụ cấp 

thâm niên 

vượt 

khung

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI XÁC NHẬN

Ngày      tháng     năm 2025

Tổng hệ 

số lương 

= H.S.L 

+ 

P.C.V.K

Lương 

mới và 

mốc xét 

nâng 

lương lần 

sau  từ

Danh sách trên gồm: 01 người

Kiến Thụy, ngày 27 tháng 10 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG



Nam Nữ %

Mốc tính 

thâm niên 

lần sau

%

Mốc tính 

thâm niên 

lần sau

1 NGUYỄN THỊ SÂM 04/12/1969 HT 28 01/07/2024 29 01/07/2025

Ngày      tháng     năm 2025  Kiến Thụy, ngày 27 tháng 10 năm 2025

Ngày tháng năm 

sinh

- Tổng số người: 01

Chức 

vụ

 Thâm niên hiện 

hưởng

Thâm niên tăng 6 

tháng cuối năm 

2025
Ghi chú

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI XÁC NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG

UBND XÃ KIẾN THỤY

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ  TĂNG THÂM NIÊN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025

ST

T
Họ và tên



UBND XÃ KIẾN THỤY 

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG 

 

Số: 03/TTr-MNTH 

. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Kiến Thụy, ngày 28  tháng 10 năm 2025 

 

TỜ TRÌNH 

V/v nâng bậc lương thường xuyên 

 phụ cấp thâm niên vượt khung và tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo  

đối với viên chức 6 tháng cuối năm 2025 

 

 Kính gửi: - UBND xã Kiến Thụy 

        - Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kiến Thụy 

 - Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ 

- Căn cứ Nghị định số số 17/2013/NĐ-CPngày 19/02/2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; 

- Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

- Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, 

nâng bậc lương trước hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

- Căn cứ Quy định số 09-QĐ/ĐU ngày 21/8/2025 của Đảng ủy xã Kiến 

Thụy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

- Căn cứ Quyết định số 177/2025/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND 

thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quảnlý 

công chức và phân cấp thực hiện các nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản 

lý công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng; 

Công văn số 2108/UBND-NVKTGS ngày 8/8/2025 về thực hiện một số nội dung 

phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng sau khi hợp 

nhất; 

- Công văn số 1313/UBND-VHXH ngày 23/10/2025 của Ủy ban nhân dân 

xã về việc gửi hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời 

hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. 



 Trường Mầm non Thụy Hương lập tờ trình đề nghị UBND xã, phòng Văn 

hóa - Xã hội xã Kiến Thụy xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm 

niên vượt khung, tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2025. 

1.  Đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung 

6 tháng cuối năm 2025 cho 01 cán bộ viên chức (có danh sách cụ thể kèm theo). 

2. Đề nghị tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2025 cho 01 

viên chức (có danh sách cụ thể kèm theo). 

Vậy kính mong UBND xã, phòng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kiến Thụy 

xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung, tăng 

phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2025 cho cán bộ viên chức trường 

Mầm non Thụy Hương theo chế độ hiện hành. 

Xin chân thành cảm ơn./. 

    Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT.. 

                         HIỆU TRƯỞNG 
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